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 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2025 

THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 
DỰ ÁN: 

XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 
HẠNG MỤC: 

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT 
ĐỊA ĐIỂM: 

XÃ AN TH ẠNH THỦY, TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

I. CĂN CỨ, NỘI DUNG THỰC HIỆN KHẢO SÁT: 

I.1 Căn cứ: 
- Căn cứ Luật Xây dựng luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng 
luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; 

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 29/01/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 
dựng; 

- Các tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn Việt nam về khoan khảo sát địa chất và thí 
nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý trong xây dựng; 

- Căn cứ vào nhiệm vụ và phương án khảo sát xây dựng dự án “Xây dựng nhà đa 
năng cho trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia” đã được phê duyệt; 

- Căn cứ Hợp đồng số 62/2025/HĐTV ngày 27 tháng 10 năm 2025 được ký kết giữa 
Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp Tỉnh Đồng 
Tháp với Liên danh Thành Phú TG - Phương Anh – Thị Xã về việc tư vấn khảo sát địa chất 
Gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Thuộc dự án: Xây 
dựng nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia. 

Báo cáo được thành lập trên cơ sở số liệu khảo sát địa chất ngoài hiện trường và kết 
quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất trong phòng được thực hiện bởi Liên danh 
THÀNH PHÚ TG - PHƯƠNG ANH – THỊ XÃ  nhằm cung cấp điều kiện địa chất, cấu 
trúc địa tầng, trạng thái và các tính chất cơ lý của đất trong khu vực xây dựng cho đơn vị 
thiết kế chọn giải pháp đúng đắn về mặt kỹ thuật và hợp lý về mặt kinh tế khi thiết kế dự án 
“Xây dựng nhà đa năng cho trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia”. 
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I.2 Nội dung thực hiện: 

Công tác khảo sát địa chất công trình bao gồm các hạng mục như sau: 

I.2.1 Các công tác hiện trường: 

Công tác hiện trường bao gồm việc xác định vị trí của 02 hố khoan được kí hiệu HK1 
và HK2. Độ sâu khoan khảo sát của hố khoan HK1 là 30.0m; hố khoan HK2 là 30.0m; tổng 
độ sâu là 60.0m. Tiến hành công tác khoan, lấy 30 mẫu đất thí nghiệm, thí nghiệm xuyên 
tiêu chuẩn (SPT) 30 lần. 

Công tác khoan khảo sát địa chất công trình tại hiện trường được thực hiện từ ngày 
28/10/2025 đến ngày 30/10/2025. 

I.2.2 Công tác thí nghiệm trong phòng: 

Bao gồm công tác thí nghiệm xác định các tính chất vật lý và các đặc trưng cơ học của 
các mẫu đất nguyên dạng, được tiến hành ngay sau khoan xong và hoàn tất vào ngày 
01/11/2025. 

I.2.3 Công tác tổng hợp kết quả và lập báo cáo: 

Công tác này bao gồm việc tổng hợp kết quả thí nghiệm của tất cả các mẫu đất trong 
phòng và thí nghiệm hiện trường, phân chia các đơn nguyên địa chất và xác định các đặc 
trưng cơ lý trung bình của các đơn nguyên đó, đồng thời lập báo cáo địa chất công trình.  

Báo cáo gồm có 3 phần: 

Phần A: Thuyết minh báo cáo.  

Phần B: Phụ lục.  

Phần C: Biểu đồ thí nghiệm.  

I.3. Các tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng: 

Cơ sở kỹ thuật để thực hiện công tác khảo sát ĐCCT: 

- TCVN 4419:1987 - Khảo sát xây dựng - Nguyên tắc cơ bản; 
- TCVN 9351:2022 - Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường; 
- TCVN 9363:2012 - Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng; 
- TCVN 9437:2012 - Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình; 
- Các tiêu chuẩn thí nghiệm: 
+ TCVN 5960:1995 - Hướng dẫn thu thập vận chuyển và lưu trữ mẫu đất; 
+ TCVN 2683:2012 - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu đất; 
+ TCVN 4195:2012 - Đất xây dựng phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng 

thí nghiệm; 
+ TCVN 4196:2012 - Phưong pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm; 
+ TCVN 4197:2012 - Phương pháp xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo trong phòng 

thí nghiệm; 
+ TCVN 4198:2014 - Phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm; 
+ TCVN 4199:2012 - Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng trong phòng 

thí nghiệm; 
+ TCVN 4200:2012 - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm; 
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+ TCVN 4202:2012 - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm; 
+ TCVN 9153 :2012 - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất; 
+ TCVN 5746:2024 – Đất, đá xây dựng – Phân loại; 
+TCVN 12041:2017 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu chung về thiết 

kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực; 
+ TCXD 81:1981 - Nước dùng trong xây dựng - Các phương pháp phân tích hóa 

học. 

II.V Ị TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT XÂY DỰNG: 

II.1. V ị trí: 
Đất khảo sát tại vị trí thiết kế dự án Xây dựng nhà đa năng cho trường học các cấp 

đạt chuẩn quốc gia; Hạng mục Nhà đa năng Trường Tiểu Học Bình Phục Nhứt; Địa điểm 
xây dựng Xã An Thạnh Thủy, Tỉnh Đồng Tháp.  

II.2. Địa hình - địa chất: 
Tỉnh Đồng Tháp có địa hình bằng phẳng, với độ dốc <1% và cao trình biến thiên từ 0 m 

đến 1,6 m so với mặt nước biển, phổ biến từ 0,8m đến 1,1 m. Toàn bộ diện tích tỉnh nằm 
trong vùng hạ lưu châu thổ sông Cửu Long, bề mặt địa hình hiện tại và đất đai được tạo nên 
bởi sự lắng đọng phù sa sông Cửu Long trong quá trình phát triển châu thổ hiện đại trong 
giai đoạn biển thoái từ đại Holoxen trung, khoảng 5.000 - 4.500 năm trở lại đây còn được 
gọi là phù sa mới. 

Nhìn chung, do đặc điểm bề mặt nền đất là phù sa mới, giàu bùn sét và hữu cơ (trừ các 
giồng cát) nên về mặt địa hình cao trình tương đối  thấp, về địa chất công trình khả năng 
chịu lực không cao, cần phải san nền và gia cố nhiều cho các công trình xây dựng. Các tầng 
đất sâu tương đối giàu cát và có đặc tính địa chất công trình khá hơn, tuy nhiên phân bố các 
tầng rất phức tạp và có hiện tượng xen kẹp với các tầng đất có đặc tính địa chất công trình 
kém, cần khảo sát kỹ khi xây dựng các công trình có qui mô lớn, tải trọng cao…Toàn vùng 
không có hướng dốc rõ ràng, tuy nhiên có những khu vực địa hình thấp trũng hay gò cao 
hơn so với địa hình chung. 

II.3. Khí h ậu: 

Tỉnh Đồng Tháp nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm thuộc vùng đồng 
bằng Sông Cửu Long với đặc điểm: Nền nhiệt cao và ổn định quanh năm. Khí hậu phân hóa 
thành hai mùa tương phản rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 trùng với mùa gió Tây 
Nam, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 trùng với mùa gió Đông Bắc. 

II.3.1.Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình trong 10 năm (2000-2009) là 26,90C, cao hơn nhiệt 
độ trung bình trong 30 năm (1980-2009) là 0,20C. Nhiệt độ cao nhất trong 10 năm là 
37,20C cũng là nhiệt độ cao nhất trong 30 năm, xuất hiện vào ngày 6 tháng 5 năm 2005. 
Nhiệt độ thấp nhất trong 10 năm là 16,80C xuất hiện vào ngày 29 tháng 1 năm 2007, cao 
hơn nhiệt độ thấp nhất trong 30 năm là 0,70C. Tổng tích ôn năm cao (khoảng 9.700-
9.8000C). 

II.3.2.Mưa (mm): Lượng mưa trung bình nhiều năm (10 năm) là: 1450mm, cao hơn 
lượng nước mưa trung bình nhiều năm (30 năm) là 39mm. Lương mưa năm cao nhất là 
1877mm (năm 2008), lượng mưa thấp nhất là 760mm (năm 2002). 
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Thời gian bắt đầu mùa mưa trung bình nhiều năm là ngày 11 tháng 5, thời gian bắt đầu 
mùa mưa sớm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 1999, thời gian bắt đầu mùa mưa muộn nhất là 
ngày 11 tháng 6 năm 2002. 

Thời gian kết thúc mùa mưa trung bình nhiều năm là ngày 9 tháng 11, thời gian kết thúc 
sớm nhất là ngày 17 tháng 10 năm 2006 và muộn nhất là ngày 18 tháng 12 năm 2000. 

II.3.3.Độ ẩm không khí (%): Độ ẩm không khí trung bình nhiều năm của là 83%, độ 
ẩm không khí thấp nhất năm là 34% xuất hiện vào năm 2003. 

II.3.4.Tổng số giờ nắng (giờ): Trung bình nhiều năm trong 30 năm của tổng số giờ nắng 
năm là 2533,8 giờ, trung bình 10 năm là 2330,8 giờ. Năm có tổng số giờ nắng nhiều nhất là 
2940,2 giờ (năm 1987), năm có tổng số giờ nắng thấp nhất là 2082,4 giờ (năm 2007). 

II.3.5.Bốc hơi (mm): Trung bình nhiều năm trong 30 năm của tổng số bốc hơi năm là 
1101,1 mm, trung bình 10 năm là 1037,9 mm. Năm có tổng số bốc hơi nhiều nhất là 1391,6 
mm ( năm 1981). Năm có tổng số bốc hơi thấp nhất là 722,9mm ( năm 1999). 

II.3.6.Gió: khu vực chịu ảnh hưởng hai mùa gió chính: Gió mùa Tây Nam mang theo 
nhiều hơi nước, thổi vào mùa mưa. Hướng gió thịnh hành là hướng Đông Bắc chiếm tầng 
suất 50-60%, kế đến là hướng Đông chiếm tầng suất 20-30%, tốc độ gió trung bình là 
3,8m/s. Từ tháng 11 đến tháng 4, gió mùa Đông Bắc thịnh hành, thổi cùng hướng với các 
cửa sông, làm gia tăng tác động thủy triều và xâm nhập mặn theo sông rạch vào đồng ruộng, 
đồng thời làm hư hại đê biển, được gọi là gió chướng. 

Nhìn chung, khu vực nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa chung của đồng bằng 
sông Cửu Long với đặc điểm nền nhiệt cao và ổn định quanh năm, ít bão, thuận lợi cho phát 
triển nông nghiệp. Tuy nhiên trong 10 năm qua, điều kiện khí hậu thủy văn diễn biến khá 
phức tạp so với quy luật, tình hình thiên tai lũ lụt, bão lốc xảy ra liên tiếp, tình trạng xâm 
nhập mặn khá nghiêm trọng vào mùa nắng. 

II.4. Nước ngầm: 

Tại vị trí hố khoan, sau khi kết thúc hố khoan 24 giờ, mực nước ổn định đo được có số 
liệu như sau: 

 Độ sâu mực nước (m) Ngày đo Ghi chú 

- Hố khoan HK1: -0.80 30/10/2025 

- Hố khoan HK2: -0.80  30/10/2025 

II.5. Đặc điểm, quy mô, tính chất công trình: 

- Loại công trình: dân dụng. 

- Cấp công trình:  cấp III . 
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III. KH ỐI LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG THỰC HIỆN: 
Toàn bộ khối lượng công việc tại hiện trường và trong phòng được liệt kê trong bảng 

dưới đây: 
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT 

STT Nội dung công việc Đơn vị KL thực 
hiện 

Ghi chú 

1 Định vị hố khoan Hố 2  

2 Tổng khối lượng mét khoan  m 60.0  

 Hố khoan HK1 m 30.0  

 Hố khoan HK2 m 30.0  

3 Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) Lần 30.0  

4 Thí nghiệm nước Mẫu 01  

5 Xác định 9 chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất Mẫu 30.0  

6 Báo cáo Bộ 10  

 

IV. QUY TRÌNH VÀ PH ƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT: 

IV.1  CÔNG TÁC HI ỆN TRƯỜNG: 

IV.1.1 Định vị hố khoan: 

 Vị trí của các hố khoan được Chủ đầu tư, Đơn vị giám sát cùng Tổ khoan xác định 
ngoài hiện trường bằng máy toàn đạc điện tử.  

IV.1.2  Thiết bị khoan: 

- Thiết bị bao gồm: 

- Máy khoan XY-1 và các phụ tùng kèm theo. 

- Các loại ống chống bằng thép tráng kẽm đường kính 110mm - 114mm. 

- Ống mẫu nguyên dạng là ống thép tráng kẽm có đầu vát mỏng. Ống mẫu có đường 
kính ngoài 76 mm , dài 600 mm và 1000 mm. 

- Các thiết bị phụ trợ. 

IV.1.3 Phương pháp khoan: 

 Công tác khoan được tiến hành theo phương pháp khoan xoay, bơm rửa bằng dung 
dịch sét kết hợp hạ ống chống. Đường kính hố khoan 91 mm. Đường kính ống chống 
114 mm. Thiết bị khoan được sử dụng là máy khoan XY-1. Trong quá trình khoan, tổ 
khoan theo dõi tỉ mỉ để phát hiện sự thay đổi của địa tầng theo độ sâu; và kết hợp với 
mô tả mẫu nguyên dạng, mẫu xuyên tiêu chuẩn để lập hình trụ hố khoan ngay tại 
hiện trường. 

 Công tác lấy mẫu nguyên dạng thực hiện với khoảng cách lấy mẫu là 2.0 mét. Đáy 
hố khoan được bơm rửa và vét sạch trước khi lấy mẫu. Các mẫu được vét sạch và bọc 
hai đầu bằng parafin ngay nhằm giữa đất ở trạng thái tự nhiên. Toàn bộ công tác lấy 
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mẫu, vận chuyển và bảo quản được tiến hành theo các quy trình và tiêu chuẩn hiện 
hành. 

 Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT): được tiến hành ngay sau khi lấy mẫu 
nguyên dạng bằng ống bổ đôi có đường kính ngoài 51 mm, đường kính trong 35 mm. 
Thí nghiệm được thực hiện làm 3 hiệp, mỗi hiệp xuyên vào đất 15 cm và ghi nhận số 
lần búa rơi. Số búa hiệp đầu dùng để tham khảo, số búa của 2 hiệp cuối là tổng N. Số 
N dùng xác định trạng thái của đất. Búa sử dụng là búa tiêu chuẩn được thả rơi tự do. 
Búa nặng 63.5 kg, tầm rơi 76 cm. 

IV.2. CÔNG TÁC THÍ NGHI ỆM TRONG PHÒNG: 

Công tác trong phòng bao gồm các thí nghiệm xác định các tính chất vật lý và các 
đặc trưng cơ học của các mẫu đất. Trong mỗi mẫu đất, mỗi chỉ tiêu vật lý được thí nghiệm 2 
lần song song, giữa 2 lần không vượt quá sai số cho phép, các chỉ tiêu thí nghiệm bao gồm: 

 Thí nghiệm thành phần hạt P% được tiến hành bằng phương pháp rây kết hợp với 
phương pháp tỉ trọng kế. Kết quả thí nghiệm thể hiện trên biểu đồ bán logaric thể 
hiện mối liên hệ giữa % cỡ hạt cộng dồn và cấp đường kính hạt. 

 Thí nghiệm dung trong tự nhiên bằng phương pháp dao vòng. 

 Độ ẩm xác định bằng phương pháp sấy mẫu ở nhiệt độ 105oC cho đến khi khối 
lượng mẫu không đổi. 

 Tỉ trọng xác định bằng phương pháp bếp cát. 

 Xác định giới hạn chảy bằng phương pháp thả chùy. 

 Xác định giới hạn dẻo bằng phương pháp lăn đất thành dây có đường kính 3 mm.. 

 Thí nghiệm cắt trực tiếp thực hiện theo sơ đồ cắt nhanh không thoát nước, không 
cố kết. Các mẫu thí nghiệm được cắt ở các cấp áp lực khác nhau tùy vào loại đất 
và trạng thái của chúng. Đó là các cấp 25, 50, 75 kN/m2 hoặc 50, 100, 150 kN/m2 

hoặc 100, 200, 300 kN/m2 để xác định Lực dính đơn vị C (kN/m2) và Góc ma sát 
trong  (độ). Kết quả thí nghiệm được biểu diễn dưới dạng biểu đồ với đường 
thẳng qua 3 điểm liên hệ giữa Ứng suất nén  (kN/m2) và Ứng lực cắt  (kN/m2) 
tương ứng. 

 Thí nghiệm nén lún một trục được thực hiện theo sơ đồ nén nhanh, bão hòa nước. 
Các mẫu được nén dưới các cấp áp lực khác nhau 25, 50, 100, 200, 400 kN/m2 

hoặc 50, 100, 200, 400, 800 kN/m2 để xác định Hệ số rỗng eo, Hệ số nén lún av 
(m2/kN) và Module tổng biến dạng E (kN/m2) ứng với từng cấp áp lực. Kết quả 
thí nghiệm được biểu diễn dưới dạng đường cong nén chặt giữa Hệ số rỗng en và 
Ứng suất nén tương ứng  (kN/m2). 

 Thí nghiệm chỉ tiêu mẫu nước ăn mòn bê tông: Hàm lượng: Ca2+, Mg2+, NH4
+, 

Na+, K+ , HCO3
- , SO4

2-, Cl-; Độ pH; Tổng độ cứng; CO2 tự do, CO2 xâm 
thực… 

IV.3. CÔNG TÁC CH ỈNH LÝ TH ỐNG KÊ VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ: 

Dựa vào các kết quả thí nghiệm - các chỉ tiêu cơ lý, kết hợp tài liệu thu thập ngoài 
khoan hiện trường tiến hành công việc thống kê, chỉnh lý kết quả để xác định các đặc trưng 
của các lớp đất và gọi tên các đơn nguyên địa chất dự án được phân chia. 
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Đối với lớp có số mẫu nhiều hơn hoặc bằng 6, công tác chỉnh lý thống kê số liệu bao 
gồm thống kê các kết quả thí nghiệm trong phòng nhằm cung cấp các thông số đặc trưng và 
tiêu biểu cho mỗi lớp. 

Đối với các chỉ tiêu vật lý đã tiến hành thống kê số liệu theo phương pháp loại dần các 
gíá trị cực trị sao cho hệ số phân tán V của mỗi chỉ tiêu đạt được nhỏ hơn giới hạn quy định. 
Phương pháp này nhằm loại bỏ các giá trị không đặc trưng do tính không đồng nhất của mỗi 
lớp đất theo không gian. Các giá trị trung bình của các lớp sau khi loại bỏ các giá trị đột 
biến sẽ là giá trị đặc trưng cho lớp đó. Đối với dung trọng tự nhiên w đã xác định các giá trị 
tính toán 0.85 và 0.95 ứng với xác suất tin cậy 85% và 95%. 

Nếu trong phạm vi đơn nguyên địa chất công trình có số lượng mẫu ít hơn 6 thì giá trị 
tính toán các chỉ tiêu của chúng được tính toán theo phương pháp trung bình cực tiểu và 
trung bình cực đại. 

Xtt = 
2
XX maxtc                          

Xtt = 
2

XX mintc                           

Việc chọn tính theo công thức là tùy thuộc vào chỉ tiêu làm tăng độ an toàn cho công 
trình. 

 Đối với các giá trị lực dính kết C và góc ma sát trong  thu thấp được từ các thí 
nghiệm cắt trực tiếp cũng được chỉnh lý thống kê thông qua hệ số phân tán, sau đó bằng 
phương pháp trung bình bình phương nhỏ nhất xác định các giá trị tiêu chuẩn cho mỗi lớp. 
Ngoài ra, còn tiến hành xác định các giá trị tính toán của lực dính kết C (C0.85, C0.95) và góc 
ma sát trong  (0.85, 0.95) ứng với xác suất tin cậy 85% và 95%. Các giá trị này được sử 
dụng để tính toán nền móng ở các trạng thái giới hạn 
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V. KẾT QUẢ, SỐ LI ỆU KHẢO SÁT XÂY DỰNG SAU KHI THÍ NGHI ỆM, PHÂN 
TÍCH: 

Theo kết quả của công tác khoan các hố khoan tại hiện trường và các kết quả thí 
nghiệm các mẫu nguyên dạng trong phòng phục vụ công tác thiết kế cho dự án Dự án: 
Xây dựng nhà đa năng cho trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; Hạng mục: Nhà đa 
năng Trường Tiểu Học Bình Phục Nhứt, báo cáo tổng hợp và thống kê số liệu địa chất 
của các hố khoan, phân chia địa tầng gồm các lớp như sau: 

Lớp A 
 Cát san lấp lẫn thực vật hữu cơ. Xuất hiện từ độ sâu 0.0m đến -0.4m (HK1) và từ 
0.0m đến -0.5m (HK2).  
Lớp 1 
 Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy. Xuất hiện từ độ sâu -0.40m đến -11.5m (HK1) 
và từ -0.5m đến -11.4m (HK2).  

 Các chỉ tiêu cơ lý như sau:  

STT Các chỉ tiêu cơ lý KH Đơn vị Lớp 
1 

1 Thí nghiệm (SPT) N30min búa 1 

    N30max búa 1 

2 Thành phần hạt        

  + Hàm lượng  hạt sỏi   % 0.00 

  + Hàm lượng  hạt cát   % 30.16 

  + Hàm lượng  hạt bụi   % 26.41 

  + Hàm lượng  hạt sét   % 43.43 

3 Độ ẩm tự nhiên W  % 54.10 

4 Dung trọng tự nhiên w g/cm3 1.53 

5 Dung trọng khô k g/cm3 0.99 

6 Dung trọng đẩy nổi đn g/cm3 0.61 

7 Tỷ trọng Gs g/cm3 2.63 

8 Độ bão hoà  S % 86 

9 Độ rỗng n - 62 

10 Hệ số rỗng e % 1.653 

11 Giới hạn chảy WL % 48.84 

12 Giới hạn dẻo WP % 23.67 

13 Chỉ số dẻo IP % 25.17 

14 Độ sệt B - 1.21 

15 Góc ma sát trong       

  - Giá trị tiêu chuẩn φtc Độ 6°34' 

16 Lực dính kết       
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  - Giá trị tiêu chuẩn Ctc Kg/cm2 0.061 

17 Thí nghiệm nén lún       

  - Hệ số nén a1-2 cm2/kg 0.183 

  - Module tổng biến dạng E1-2 kg/cm2 5.2 

18 Sức chịu tải quy ước R kg/cm2 0.47 

Lớp 2 
 Sét nhẹ lẫn cát, màu xám nâu-xám trắng, trạng thái nửa cứng. Xuất hiện từ độ sâu -
11.50m đến -17.4m (HK1) và từ -11.4m đến -17.6m (HK2).  
 Các chỉ tiêu cơ lý như sau:  

STT Các chỉ tiêu cơ lý KH Đơn vị Lớp 2 

1 Thí nghiệm (SPT) N30min búa 17 

    N30max búa 26 

2 Thành phần hạt        

  + Hàm lượng  hạt sỏi   % 0.00 

  + Hàm lượng  hạt cát   % 30.46 

  + Hàm lượng  hạt bụi   % 28.22 

  + Hàm lượng  hạt sét   % 41.31 

3 Độ ẩm tự nhiên W  % 29.56 

4 Dung trọng tự nhiên w g/cm3 1.88 

5 Dung trọng khô k g/cm3 1.45 

6 Dung trọng đẩy nổi đn g/cm3 0.92 

7 Tỷ trọng Gs g/cm3 2.72 

8 Độ bão hoà  S % 92 

9 Độ rỗng n - 47 

10 Hệ số rỗng e % 0.876 

11 Giới hạn chảy WL % 49.17 

12 Giới hạn dẻo WP % 20.20 

13 Chỉ số dẻo IP % 28.97 

14 Độ sệt B - 0.32 

15 Góc ma sát trong       

  - Giá trị tiêu chuẩn φtc Độ 14°54' 

16 Lực dính kết       

  - Giá trị tiêu chuẩn Ctc Kg/cm2 0.27 

17 Thí nghiệm nén lún       

  - Hệ số nén a1-2 cm2/kg 0.022 

  - Module tổng biến dạng E1-2 kg/cm2 35.6 

18 Sức chịu tải quy ước R kg/cm2 1.79 
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Lớp 3 
 Sét pha nặng lẫn cát-lẫn bụi, màu nâu vàng-xám trắng, trạng thái dẻo cứng. Xuất 
hiện từ độ sâu -17.4m đến -25.4m (HK1) và từ -17.6m đến -25.3m (HK2).  

 Các chỉ tiêu cơ lý như sau:  

  

STT Các chỉ tiêu cơ lý KH Đơn vị Lớp 3 

1 Thí nghiệm (SPT) N30min búa 9 

    N30max búa 14 

2 Thành phần hạt        

  + Hàm lượng  hạt sỏi   % 0.00 

  + Hàm lượng  hạt cát   % 41.94 

  + Hàm lượng  hạt bụi   % 32.75 

  + Hàm lượng  hạt sét   % 25.31 

3 Độ ẩm tự nhiên W  % 22.93 

4 Dung trọng tự nhiên w g/cm3 1.92 

5 Dung trọng khô k g/cm3 1.56 

6 Dung trọng đẩy nổi đn g/cm3 0.99 

7 Tỷ trọng Gs g/cm3 2.73 

8 Độ bão hoà  S % 84 

9 Độ rỗng n - 43 

10 Hệ số rỗng e % 0.749 

11 Giới hạn chảy WL % 33.74 

12 Giới hạn dẻo WP % 20.20 

13 Chỉ số dẻo IP % 13.54 

14 Độ sệt B - 0.20 

15 Góc ma sát trong       

  - Giá trị tiêu chuẩn φtc Độ 12°47' 

16 Lực dính kết       

  - Giá trị tiêu chuẩn Ctc Kg/cm2 0.228 

17 Thí nghiệm nén lún       

  - Hệ số nén a1-2 cm2/kg 0.027 

  - Module tổng biến dạng E1-2 kg/cm2 39.3 

18 Sức chịu tải quy ước R kg/cm2 1.47 

Lớp 4 
 Cát mịn, màu xám vàng-xám trắng, kết cấu chặt vừa. Xuất hiện từ độ sâu -25.4m 
đến -27.0m (HK1) và từ -25.3m đến -27.2m (HK2).  

 Các chỉ tiêu cơ lý như sau:  
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STT Các chỉ tiêu cơ lý KH Đơn 
vị Lớp 4 

1 Thí nghiệm (SPT) N30min búa 16 

    N30max búa 19 

2 Thành phần hạt        

  + Hàm lượng  hạt sỏi   % 0.00 

  + Hàm lượng  hạt cát   % 90.58 

  + Hàm lượng  hạt bụi   % 8.18 

  + Hàm lượng  hạt sét   % 1.24 

3 Độ ẩm tự nhiên W  % 23.11 

4 Tỷ trọng Gs g/cm3 2.67 

5 Dung trọng khô lớn nhất S % 1.594 

6 Dung trọng khô lớn nhất n - 1.34 

7 Hệ số rỗng lớn nhất e % 0.996 

8 Hệ số rỗng nhỏ nhất WL % 0.67 

9 Góc nghỉ khi khô WP % 33°40' 

10 Góc nghỉ khi ướt IP % 24°81' 

11 Sức chịu tải quy ước R kg/cm2 1.12 

Lớp 5 
 Sét nhẹ lẫn cát-lẫn bụi, màu xám đen, trạng thái nửa cứng. Xuất hiện từ độ sâu -
27.0m đến -30.0m (HK1) và từ -27.20m đến – 30.0m (HK2).  

 Các chỉ tiêu cơ lý như sau:  

STT Các chỉ tiêu cơ lý KH Đơn vị Lớp 5 

1 Thí nghiệm (SPT) N30min búa 16 

    N30max búa 19 

2 Thành phần hạt        

  + Hàm lượng  hạt sỏi   % 0.00 

  + Hàm lượng  hạt cát   % 23.38 

  + Hàm lượng  hạt bụi   % 33.80 

  + Hàm lượng  hạt sét   % 42.82 

3 Độ ẩm tự nhiên W  % 28.30 

4 Dung trọng tự nhiên w g/cm3 1.91 

5 Dung trọng khô k g/cm3 1.48 

6 Dung trọng đẩy nổi đn g/cm3 0.93 

7 Tỷ trọng Gs g/cm3 2.72 

8 Độ bão hoà  S % 92 

9 Độ rỗng n - 45 
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10 Hệ số rỗng e % 0.834 

11 Giới hạn chảy WL % 47.42 

12 Giới hạn dẻo WP % 20.20 

13 Chỉ số dẻo IP % 27.22 

14 Độ sệt B - 0.30 

15 Góc ma sát trong       

  - Giá trị tiêu chuẩn φtc Độ 15°00' 

16 Lực dính kết       

  - Giá trị tiêu chuẩn Ctc Kg/cm2 0.279 

17 Thí nghiệm nén lún       

  - Hệ số nén a1-2 cm2/kg 0.022 

  - Module tổng biến dạng E1-2 kg/cm2 35.2 

18 Sức chịu tải quy ước R kg/cm2 1.85 

VI. CÁC Ý KI ẾN ĐÁNH GIÁ, L ƯU Ý, ĐỀ XUẤT: 

 Lớp A là lớp cát san lấp mặt. 
 Lớp 1 là các lớp đất yếu, chiều dày lớn, tính nén lún cao. Ảnh hưởng đến ổn định lún 

nền móng công trình; 

 Lớp 2; lớp 3; lớp 4 và lớp 5 là lớp đất có khả năng chịu lực trung bình; 

VII. K ẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ: 
VII.1 K ết luận: 

* Địa tầng: 

 Tóm lại, theo tài liệu của các hố khoan khảo sát, thí nghiệm ngoài hiện trường và kết 
quả của các mẫu thí nghiệm trong phòng, tại vị trí hố khoan đất nền được phân chia như 
sau: 

- Lớp A: Cát san lấp lẫn thực vật hữu cơ; 
- Lớp 1: Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy; 
- Lớp 2: Sét nhẹ lẫn cát, màu xám nâu-xám trắng, trạng thái nửa cứng; 
- Lớp 3: Sét pha nặng lẫn cát-lẫn bụi, màu nâu vàng-xám trắng, trạng thái dẻo cứng; 
- Lớp 4: Cát mịn, màu xám vàng-xám trắng, kết cấu chặt vừa; 
- Lớp 5: Sét nhẹ lẫn cát-lẫn bụi, màu xám đen, trạng thái nửa cứng; 

* Nước ăn mòn: 

- Kết quả phân tích mẫu nước được thu thập vào thời điểm khảo sát cho thấy nước 
theo tiêu chuẩn TCVN 12041: 2017 đánh giá nước thuộc nhóm không xâm thực bê 
tông. 

VII.2 Ki ến nghị: 
Khi thiết kế dự án báo cáo kiến nghị: 

- Có thể xử lý, gia cố lớp 1 nhằm chống biến dạng lớn cho các hạng mục hạ tầng; 

- Lớp 2; lớp 3; lớp 4 và lớp 5 là lớp đất có khả năng chịu lực trung bình; 
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- Phụ thuộc vào qui mô, tải trọng công trình việc thiết kế cân nhắc chọn thông số tính 
toán, kích thước móng, chiều sâu đặt móng, số cọc trong nhóm; chọn hệ số an toàn hợp 
lý nhằm đảm bảo sự ổn định của công trình xây dựng về khả năng chịu tải và biến dạng. 

VIII. CÁC PH Ụ LỤC, BIỂU BẢNG KÈM THEO: 

- PL1: Mặt bằng định vị hố khoan 

- PL2: Hình trụ hố khoan 

- PL3: Mặt cắt địa chất công trình 

- PL4: Kết quả thống kê chỉ tiêu cơ lý các mẫu đất 
- PL5: Kết quả tổng hợp chỉ tiêu cơ lý các lớp đất 
- PL6: Kết quả thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông 
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PL1 - MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ HỐ KHOAN 
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PL2 - HÌNH TRỤ HỐ KHOAN 
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PL3 – MẶT CẮT ĐỊA CHẤT 
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PL4 - BẢNG THỐNG KÊ CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA CÁC LỚP ĐẤT 



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BAÛNG THOÁNG KEÂ KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM CHÆ TIEÂU CÔ LYÙ CAÙC LÔÙP ÑAÁT(TABLE STATISTIC DATA OF TEST RESULTS)
THƯƠNG MẠI VÀ TK PH ƯƠNG ANH DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

PTN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014 HẠNG MỤC: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT
ĐỊA ĐIỂM: XÃ AN TH ẠNH THỦY TỈNH ĐỒNG THÁP

THAØNH PHAÀN HAÏT (PARTICLE SIZE DISTRIBUTION), % Ñoä aåm Dung troïng K.löôïng Ñoä Ñoä Heä soá  Atterberg THÍ NGHIEÄM NEÙN NHANH (COMPRESSION TEST)

Teân Teân hoá Soá hieäu Ñoä saâu Seùt töï nhieân öôùt khoâ ñ.noåi rieâng b.hoøa roãng roãng G.haïn G.haïn Chæ soá Ñoä Heä soá roãng öùng vôùi töøng caáp aùp löïc, ei Söùc khaùng caét öùng vôùi töøng caáp aùp löïc Löïc dính

Lôùp  khoan maãu maãu 10.0 5.0 2.0 1.0 0.50 0.25 0.1 0.05 0.01 (Clay) Natural Unit weight Specific Satura- Poro- Void Chaûy Deûo deûo seät Void ratio each pressures, ei Shear stress for each pressures Cohesion

Number  Name Sample Depth >10 - - - - - - - - - < Moisture Wet Dry Subm Gravity tion sity ratio Liquid Plastic Plasticity Liquidity e0-0.25 e0.25-0.5 e0.5-1.0 e1.0-2.0 P (kG/cm2) Chặt Rời max min khô ướt

Stratum bore No Specimen 5.0 2.0 1.0 0.50 0.25 0.1 0.05 0.01 0.002 0.002 Content gw gk gñn Gs S n eo Limit Limit Index Index e0-0.50 e0.5-1.0 e1.0-2.0 e2.0-4.0 C gcmax gcmin emax emin adry awet

hole (m) (m) W (%) g/cm3 g/cm3 g/cm3 g/cm3 % % WL(%) Wp(%) Ip B e0-1.0 e1.0-2.0 e2.0-4.0 kG/cm2 g/cm3 g/cm3
- - độ độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46 47 48 49

Lôùp A Cát san lấp lẫn thực vật hữu cơ
Lôùp 1 Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy

1 HK1 HK1-UD1 1.8 - 2 8.7 27.7 10.7 10.1 42.9 56.32 1.54 0.99 0.61 2.63 89 62 1.670 49.7 24.0 25.6 1.26 1.495 1.389 1.235 1.028 0.207 4.6 0.086 0.113 0.142 6o27' 0.057

2 HK1 HK1-UD2 3.8 - 4 13.1 16.4 12.8 11.0 46.8 54.23 1.53 0.99 0.62 2.64 86 63 1.661 48.4 24.2 24.2 1.24 1.473 1.371 1.223 1.029 0.194 4.9 0.082 0.111 0.140 6o40' 0.053

3 HK1 HK1-UD3 5.8 - 6 14.6 4.5 15.0 20.4 45.5 51.23 1.53 1.01 0.63 2.62 84 61 1.590 46.3 22.6 23.6 1.21 1.422 1.308 1.162 0.978 0.184 5.1 0.089 0.120 0.149 6o51' 0.060

4 HK1 HK1-UD4 7.8 - 8 16.8 8.5 12.7 19.0 43.0 63.88 1.52 0.93 0.57 2.60 92 64 1.803 52.2 24.9 27.3 1.43 1.620 1.499 1.347 1.151 0.196 5.1 0.078 0.102 0.126 5o26' 0.055

5 HK1 HK1-UD5 9.8 - 10 6.7 26.2 12.1 12.0 42.9 49.62 1.55 1.04 0.64 2.61 85 60 1.519 48.2 24.1 24.1 1.06 1.345 1.240 1.095 0.938 0.157 5.7 0.108 0.142 0.177 7o55' 0.073

16 HK2 HK2-UD1 1.8 - 2 4.1 29.0 12.9 12.6 41.5 54.90 1.54 0.99 0.62 2.64 88 63 1.655 48.8 23.1 25.6 1.24 1.468 1.375 1.213 1.026 0.187 5.1 0.091 0.120 0.148 6o27' 0.063

17 HK2 HK2-UD2 3.8 - 4 2.7 1.9 22.9 15.1 13.2 44.2 53.21 1.53 1.00 0.62 2.65 85 62 1.654 47.6 23.4 24.2 1.23 1.484 1.375 1.216 1.043 0.173 5.5 0.088 0.115 0.142 6o13' 0.060

18 HK2 HK2-UD3 5.8 - 6 1.6 34.0 11.8 10.6 42.0 48.98 1.55 1.04 0.65 2.64 84 61 1.537 48.5 24.5 24.0 1.02 1.359 1.274 1.113 0.928 0.185 4.9 0.108 0.142 0.175 7o41' 0.074

19 HK2 HK2-UD4 7.8 - 8 1.8 6.4 24.2 12.6 13.4 41.5 60.12 1.50 0.94 0.58 2.60 88 64 1.775 50.6 21.6 29.0 1.33 1.599 1.486 1.315 1.130 0.185 5.4 0.069 0.088 0.108 4o24' 0.050

20 HK2 HK2-UD5 9.8 - 10 7.9 21.9 12.7 13.5 44.0 48.51 1.54 1.04 0.64 2.63 83 60 1.536 48.3 24.2 24.1 1.01 1.374 1.262 1.112 0.946 0.166 5.5 0.098 0.131 0.166 7o41' 0.064

Trung bình A 0.5 8.2 21.5 12.8 13.6 43.4 54.10 1.53 0.99 0.61 2.63 86 62 1.653 48.8 23.7 25.2 1.21 1.464 1.358 1.203 1.020 0.183 5.2 0.090 0.118 0.147 jtc = 6°34' Ctc = 0.061

s 4.989 0.015 0.018 1.625 0.985 0.094 0.089 0.085 0.076 0.012 0.017 0.021 j 2 = 5°39' C 2 = 0.052

n 0.092 0.010 0.007 0.033 0.042 0.064 0.065 0.070 0.075 0.136 0.144 0.145 j 1 = 5°05' C 1 = 0.047

Lôùp 2 Sét nhẹ lẫn cát, màu xám nâu-xám trắng, trạng thái nửa cứng

6 HK1 HK1-UD6 11.8 - 12 0.7 30.9 17.0 11.0 40.3 30.23 1.87 1.44 0.91 2.73 92 47 0.901 47.4 25.1 22.3 0.23 0.879 0.858 0.838 0.821 0.020 39.9 0.521 0.778 1.035 14o25' 0.264

7 HK1 HK1-UD7 13.8 - 14 0.6 20.3 14.5 22.4 42.2 28.45 1.88 1.46 0.93 2.72 90 46 0.858 47.7 24.2 23.4 0.18 0.836 0.817 0.795 0.774 0.022 35.5 0.538 0.806 1.074 15o00' 0.270

8 HK1 HK1-UD8 15.8 - 16 7.9 22.2 17.8 10.3 41.8 29.47 1.89 1.46 0.92 2.72 93 46 0.863 49.8 27.0 22.9 0.11 0.838 0.824 0.801 0.776 0.023 34.1 0.534 0.791 1.048 14o25' 0.277

21 HK2 HK2-UD6 11.8 - 12 0.6 27.1 13.0 17.8 41.5 31.35 1.90 1.45 0.91 2.71 97 46 0.873 49.5 26.2 23.2 0.22 0.853 0.831 0.808 0.789 0.023 34.2 0.525 0.784 1.043 14o31' 0.266

22 HK2 HK2-UD7 13.8 - 14 10.3 25.5 10.9 11.5 41.8 27.73 1.89 1.48 0.94 2.72 90 46 0.838 48.3 25.4 22.9 0.10 0.818 0.798 0.775 0.754 0.023 33.6 0.558 0.842 1.128 15o54' 0.272

23 HK2 HK2-UD8 15.8 - 16 2.5 34.2 10.7 12.3 40.2 30.14 1.87 1.44 0.91 2.72 92 47 0.893 52.4 28.2 24.2 0.08 0.872 0.850 0.828 0.807 0.022 36.2 0.545 0.817 1.090 15o16' 0.272

Trung bình A 3.7 26.7 14.0 14.2 41.3 29.56 1.88 1.45 0.92 2.72 92 47 0.876 49.2 20.2 29.0 0.32 0.849 0.830 0.808 0.787 0.022 35.6 0.537 0.803 1.070 jtc = 14°54' Ctc = 0.27

s 1.310 0.012 0.006 1.834 2.991 0.023 0.022 0.023 0.024 0.013 0.024 0.035 j 2 = 14°29' C 2 = 0.253

n 0.044 0.006 0.002 0.037 0.148 0.027 0.026 0.028 0.031 0.025 0.030 0.033 j 1 = 14°13' C 1 = 0.243

Lôùp 3 Sét pha nặng lẫn cát-lẫn bụi, màu nâu vàng-xám trắng, trạng thái dẻo cứng

9 HK1 HK1-UD9 17.8 - 18 9.2 3.9 26.1 21.6 11.5 27.8 23.41 1.91 1.55 0.98 2.74 83 43 0.770 34.3 17.8 16.5 0.34 0.733 0.707 0.680 0.652 0.027 39.2 0.450 0.671 0.893 12o28' 0.228

10 HK1 HK1-UD10 19.8 - 20 7.8 11.5 28.2 17.6 10.8 24.1 22.05 1.90 1.56 0.99 2.73 80 43 0.754 32.6 17.1 15.5 0.32 0.717 0.693 0.665 0.643 0.028 37.5 0.461 0.687 0.915 12o47' 0.234

11 HK1 HK1-UD11 21.8 - 22 1.6 16.9 39.3 13.7 7.3 21.1 21.45 1.93 1.59 1.00 2.71 82 41 0.705 33.3 16.8 16.4 0.28 0.670 0.645 0.619 0.594 0.026 39.2 0.463 0.698 0.935 13o17' 0.227

12 HK1 HK1-UD12 23.8 - 24 1.1 5.9 9.5 20.3 22.4 11.9 28.8 24.36 1.94 1.56 0.99 2.72 89 43 0.744 34.7 19.9 14.8 0.30 0.712 0.685 0.658 0.632 0.027 38.7 0.461 0.685 0.908 12o34' 0.238

24 HK2 HK2-UD9 17.8 - 18 22.1 17.0 18.7 14.8 27.4 24.76 1.92 1.54 0.98 2.73 87 44 0.774 35.4 19.8 15.6 0.32 0.737 0.713 0.684 0.656 0.029 36.6 0.438 0.656 0.873 12o18' 0.220

25 HK2 HK2-UD10 19.8 - 20 14.7 23.2 19.1 16.8 26.2 23.53 1.91 1.55 0.98 2.74 84 43 0.772 35.0 18.6 16.4 0.30 0.735 0.712 0.683 0.659 0.029 36.6 0.454 0.676 0.899 12o31' 0.232

26 HK2 HK2-UD11 21.8 - 22 7.1 4.0 10.8 17.7 18.6 19.3 22.5 20.22 1.94 1.61 1.02 2.74 79 41 0.698 30.6 16.2 14.4 0.28 0.664 0.638 0.616 0.591 0.022 46.2 0.476 0.726 0.973 13o59' 0.227

27 HK2 HK2-UD12 23.8 - 24 6.5 9.4 21.7 19.2 18.6 24.6 23.67 1.93 1.56 0.99 2.72 87 43 0.743 34.1 18.3 15.8 0.34 0.707 0.679 0.653 0.625 0.026 40.0 0.443 0.665 0.886 12o28' 0.222

Trung bình A 1.0 4.4 12.3 24.2 18.9 13.9 25.3 22.93 1.92 1.56 0.99 2.73 84 43 0.749 33.7 20.2 13.5 0.20 0.709 0.684 0.657 0.632 0.027 39.3 0.456 0.683 0.910 jtc = 12°47' Ctc = 0.228

s 1.551 0.015 0.011 1.579 2.991 0.028 0.029 0.027 0.027 0.012 0.022 0.032 j 2 = 12°28' C 2 = 0.215

n 0.068 0.008 0.004 0.047 0.148 0.040 0.042 0.041 0.042 0.027 0.032 0.035 j 1 = 12°16' C 1 = 0.207

Lôùp 4 Cát mịn, màu xám vàng-xám trắng, kết cấu chặt vừa

13 HK1 HK1-D13 25.8 - 26 9.6 22.7 43.3 16.1 3.6 3.2 1.3 20.79 2.67 NP NP 1.604 1.329 1.009 0.665 33°56' 24°36'

28 HK2 HK2-D13 25.8 - 26 1.1 15.8 64.1 8.4 4.7 4.8 1.2 25.43 2.66 NP NP 1.584 1.341 0.983 0.679 33°24' 25°26'

Trung bình A 5.3 19.3 53.7 12.3 4.2 4.0 1.2 23.11 2.67 1.594 1.335 0.996 0.672 33°40' 24°81'

Lôùp 5 Sét nhẹ lẫn cát-lẫn bụi, màu xám đen, trạng thái nửa cứng

14 HK1 HK1-UD14 27.8 - 28 8.4 15.1 13.7 21.4 41.5 27.62 1.90 1.49 0.94 2.72 91 45 0.827 46.4 22.9 23.4 0.20 0.805 0.787 0.766 0.749 0.021 36.6 0.529 0.784 1.039 14o18' 0.273

15 HK1 HK1-UD15 29.8 - 30 1.6 32.7 11.6 11.8 42.4 28.33 1.93 1.50 0.95 2.73 95 45 0.815 48.2 24.0 24.2 0.18 0.793 0.776 0.755 0.729 0.021 36.4 0.569 0.851 1.134 15o48' 0.286

29 HK2 HK2-UD14 27.8 - 28 5.2 15.4 13.6 24.1 41.7 28.88 1.90 1.47 0.93 2.71 93 46 0.838 48.0 23.8 24.3 0.21 0.814 0.798 0.777 0.752 0.021 36.8 0.529 0.782 1.037 14o15' 0.274

30 HK2 HK2-UD15 29.8 - 30 7.9 7.2 22.1 17.1 45.8 28.35 1.89 1.47 0.93 2.70 92 46 0.834 47.1 24.2 22.9 0.18 0.811 0.795 0.770 0.752 0.025 30.9 0.561 0.842 1.121 15o39' 0.282

Trung bình A 5.8 17.6 15.2 18.6 42.8 28.30 1.91 1.48 0.93 2.72 92 45 0.834 47.4 20.2 27.2 0.30 0.806 0.789 0.767 0.746 0.022 35.2 0.547 0.815 1.083 jtc = 15°00' Ctc = 0.279

jtc , Ctc - Giaù trò tieâu chuaån cuûa goùc ma saùt trong vaø löïc dính (Is standard value of Angle of internal friction & Cohesion) " * " - Giaù trò loaïi tröø ra khoûi taäp hôïp thoáng keâ (Exclude value combine statistic data)

j1 , C1 - Giaù trò tính toaùn cuûa goùc ma saùt trong vaø löïc dính öùng vôùi ñoä tin caäy a = 0.95 (Value of Angle of internal friction & Cohesion correspond to confident level a = 0.95) "NP" - Khoâng theå hieän tính deûo (No plasticity)

j 2 , C2 - Giaù trò tính toaùn cuûa goùc ma saùt trong vaø löïc dính öùng vôùi ñoä tin caäy a = 0.85 (Value of Angle of internal friction & Cohesion correspond to confident level a = 0.85)

Dung trọng khô Hệ số rỗng

0.25 0.5 0.75 1.0

Góc nghỉ
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TN CAÉT TRÖÏC TIEÁP (DIRECT SHEAR STRENGTH TEST) TN MẪU ĐẤT RỜI/TESTING FOR SAND
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PL5 - BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA CÁC LỚP ĐẤT 



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BAÛNG TOÅNG HÔÏP KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM CHÆ TIEÂU CÔ LYÙ CUÛA ÑAÁT (SUMMARY OF TEST RESULTS)
THƯƠNG MẠI VÀ TK PH ƯƠNG ANH DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

PTN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014 HẠNG MỤC: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT
ĐỊA ĐIỂM: XÃ AN TH ẠNH THỦY TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày Thí Nghiệm: 30/10/2025

THAØNH PHAÀN HAÏT (PARTICLE SIZE DISTRIBUTION), % Ñoä aåm Dung troïng K.löôïng Ñoä Ñoä Heä soá  Atterberg THÍ NGHIEÄM NEÙN NHANH (COMPRESSION TEST)

Soá Teân hoá Soá hieäu Ñoä saâu Seùt töï nhieân öôùt khoâ ñ.noåi rieâng b.hoøa roãng roãng G.haïn G.haïn Chæ soá Ñoä Heä soá roãng öùng vôùi töøng caáp aùp löïc, ei Söùc khaùng caét öùng vôùi töøng caáp aùp löïc Löïc dính

TT  khoan maãu maãu 10.0 5.0 2.0 1.0 0.50 0.25 0.1 0.05 0.01 (Clay) Natural Unit weight Specific Satura- Poro- Void Chaûy Deûo deûo seät Void ratio each pressures, ei Shear stress for each pressures Cohesion

 Name Sample Depth >10 - - - - - - - - - < Moisture Wet Dry Subm Gravity tion sity ratio Liquid Plastic Plasticity Liquidity e0-0.25 e0.25-0.5 e0.5-1.0 e1.0-2.0 Chặt Rời max min khô ướt

No bore No Specimen 5.0 2.0 1.0 0.50 0.25 0.1 0.05 0.01 0.002 0.002 Content gw gk gñn Gs S n eo Limit Limit Index Index e0-0.50 e0.5-1.0 e1.0-2.0 e2.0-4.0 C gcmax gcmin emax emin adry awet (TCVN 5746 : 2024)

hole (m) (m) W (%) g/cm3 g/cm3 g/cm3 g/cm3 % % WL(%) Wp(%) Ip B e0-1.0 e1.0-2.0 e2.0-4.0 kG/cm2 g/cm3 g/cm3
- - độ độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46 47 48 49 50

1 HK1 HK1-UD1 1.8 - 2 8.7 27.7 10.7 10.1 42.9 56.32 1.54 0.99 0.61 2.63 89 62 1.670 49.7 24.0 25.6 1.26 1.495 1.389 1.235 1.028 0.207 4.6 0.086 0.113 0.142 6o27' 0.057 Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy

2 HK1 HK1-UD2 3.8 - 4 13.1 16.4 12.8 11.0 46.8 54.23 1.53 0.99 0.62 2.64 86 63 1.661 48.4 24.2 24.2 1.24 1.473 1.371 1.223 1.029 0.194 4.9 0.082 0.111 0.140 6o40' 0.053 Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy

3 HK1 HK1-UD3 5.8 - 6 14.6 4.5 15.0 20.4 45.5 51.23 1.53 1.01 0.63 2.62 84 61 1.590 46.3 22.6 23.6 1.21 1.422 1.308 1.162 0.978 0.184 5.1 0.089 0.120 0.149 6o51' 0.060 Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy

4 HK1 HK1-UD4 7.8 - 8 16.8 8.5 12.7 19.0 43.0 63.88 1.52 0.93 0.57 2.60 92 64 1.803 52.2 24.9 27.3 1.43 1.620 1.499 1.347 1.151 0.196 5.1 0.078 0.102 0.126 5o26' 0.055 Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy

5 HK1 HK1-UD5 9.8 - 10 6.7 26.2 12.1 12.0 42.9 49.62 1.55 1.04 0.64 2.61 85 60 1.519 48.2 24.1 24.1 1.06 1.345 1.240 1.095 0.938 0.157 5.7 0.108 0.142 0.177 7o55' 0.073 Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy

6 HK1 HK1-UD6 11.8 - 12 0.7 30.9 17.0 11.0 40.3 30.23 1.87 1.44 0.91 2.73 92 47 0.901 47.4 25.1 22.3 0.23 0.879 0.858 0.838 0.821 0.020 39.9 0.521 0.778 1.035 14o25' 0.264 Sét nhẹ lẫn cát, màu xám trắng, trạng thái nửa 
cứng

7 HK1 HK1-UD7 13.8 - 14 0.6 20.3 14.5 22.4 42.2 28.45 1.88 1.46 0.93 2.72 90 46 0.858 47.7 24.2 23.4 0.18 0.836 0.817 0.795 0.774 0.022 35.5 0.538 0.806 1.074 15o00' 0.270 Sét nhẹ lẫn bụi, màu xám trắng, trạng thái nửa 
cứng

8 HK1 HK1-UD8 15.8 - 16 7.9 22.2 17.8 10.3 41.8 29.47 1.89 1.46 0.92 2.72 93 46 0.863 49.8 27.0 22.9 0.11 0.838 0.824 0.801 0.776 0.023 34.1 0.534 0.791 1.048 14o25' 0.277 Sét nhẹ lẫn cát, màu xám nâu, trạng thái nửa 
cứng

9 HK1 HK1-UD9 17.8 - 18 9.2 3.9 26.1 21.6 11.5 27.8 23.41 1.91 1.55 0.98 2.74 83 43 0.770 34.3 17.8 16.5 0.34 0.733 0.707 0.680 0.652 0.027 39.2 0.450 0.671 0.893 12o28' 0.228 Sét pha nặng lẫn cát, màu nâu vàng, trạng thái 
dẻo cứng

10 HK1 HK1-UD10 19.8 - 20 7.8 11.5 28.2 17.6 10.8 24.1 22.05 1.90 1.56 0.99 2.73 80 43 0.754 32.6 17.1 15.5 0.32 0.717 0.693 0.665 0.643 0.028 37.5 0.461 0.687 0.915 12o47' 0.234 Sét pha nặng lẫn cát, màu nâu vàng-xám trắng, 
tr ạng thái dẻo cứng

11 HK1 HK1-UD11 21.8 - 22 1.6 16.9 39.3 13.7 7.3 21.1 21.45 1.93 1.59 1.00 2.71 82 41 0.705 33.3 16.8 16.4 0.28 0.670 0.645 0.619 0.594 0.026 39.2 0.463 0.698 0.935 13o17' 0.227 Sét pha nặng lẫn cát, màu nâu vàng-xám trắng, 
tr ạng thái dẻo cứng

12 HK1 HK1-UD12 23.8 - 24 1.1 5.9 9.5 20.3 22.4 11.9 28.8 24.36 1.94 1.56 0.99 2.72 89 43 0.744 34.7 19.9 14.8 0.30 0.712 0.685 0.658 0.632 0.027 38.7 0.461 0.685 0.908 12o34' 0.238 Sét pha nặng lẫn cát, màu nâu vàng-xám trắng, 
tr ạng thái dẻo cứng

13 HK1 HK1-D13 25.8 - 26 9.6 22.7 43.3 16.1 3.6 3.2 1.3 20.79 2.67 NP NP 1.604 1.329 1.009 0.665 33°56' 24°36'
Cát mịn, màu xám vàng-xám trắng, kết cấu 
chặt vừa

14 HK1 HK1-UD14 27.8 - 28 8.4 15.1 13.7 21.4 41.5 27.62 1.90 1.49 0.94 2.72 91 45 0.827 46.4 22.9 23.4 0.20 0.805 0.787 0.766 0.749 0.021 36.6 0.529 0.784 1.039 14o18' 0.273 Sét nhẹ lẫn bụi, màu xám đen, trạng thái nửa 
cứng

15 HK1 HK1-UD15 29.8 - 30 1.6 32.7 11.6 11.8 42.4 28.33 1.93 1.50 0.95 2.73 95 45 0.815 48.2 24.0 24.2 0.18 0.793 0.776 0.755 0.729 0.021 36.4 0.569 0.851 1.134 15o48' 0.286 Sét nhẹ lẫn cát, màu xám đen, trạng thái nửa 
cứng

16 HK2 HK2-UD1 1.8 - 2 4.1 29.0 12.9 12.6 41.5 54.90 1.54 0.99 0.62 2.64 88 63 1.655 48.8 23.1 25.6 1.24 1.468 1.375 1.213 1.026 0.187 5.1 0.091 0.120 0.148 6o27' 0.063 Bùn, màu xám đen, trạng thái  trạng thái chảy

17 HK2 HK2-UD2 3.8 - 4 2.7 1.9 22.9 15.1 13.2 44.2 53.21 1.53 1.00 0.62 2.65 85 62 1.654 47.6 23.4 24.2 1.23 1.484 1.375 1.216 1.043 0.173 5.5 0.088 0.115 0.142 6o13' 0.060 Bùn, màu xám đen, trạng thái  trạng thái chảy

18 HK2 HK2-UD3 5.8 - 6 1.6 34.0 11.8 10.6 42.0 48.98 1.55 1.04 0.65 2.64 84 61 1.537 48.5 24.5 24.0 1.02 1.359 1.274 1.113 0.928 0.185 4.9 0.108 0.142 0.175 7o41' 0.074 Bùn, màu xám đen, trạng thái  trạng thái chảy

19 HK2 HK2-UD4 7.8 - 8 1.8 6.4 24.2 12.6 13.4 41.5 60.12 1.50 0.94 0.58 2.60 88 64 1.775 50.6 21.6 29.0 1.33 1.599 1.486 1.315 1.130 0.185 5.4 0.069 0.088 0.108 4o24' 0.050 Bùn, màu xám đen, trạng thái  trạng thái chảy

20 HK2 HK2-UD5 9.8 - 10 7.9 21.9 12.7 13.5 44.0 48.51 1.54 1.04 0.64 2.63 83 60 1.536 48.3 24.2 24.1 1.01 1.374 1.262 1.112 0.946 0.166 5.5 0.098 0.131 0.166 7o41' 0.064 Bùn, màu xám đen, trạng thái  trạng thái chảy

21 HK2 HK2-UD6 11.8 - 12 0.6 27.1 13.0 17.8 41.5 31.35 1.90 1.45 0.91 2.71 97 46 0.873 49.5 26.2 23.2 0.22 0.853 0.831 0.808 0.789 0.023 34.2 0.525 0.784 1.043 14o31' 0.266 Sét nhẹ lẫn bụi, màu xám trắng, trạng thái nửa 
cứng

22 HK2 HK2-UD7 13.8 - 14 10.3 25.5 10.9 11.5 41.8 27.73 1.89 1.48 0.94 2.72 90 46 0.838 48.3 25.4 22.9 0.10 0.818 0.798 0.775 0.754 0.023 33.6 0.558 0.842 1.128 15o54' 0.272 Sét nhẹ lẫn cát, màu xám trắng, trạng thái nửa 
cứng

23 HK2 HK2-UD8 15.8 - 16 2.5 34.2 10.7 12.3 40.2 30.14 1.87 1.44 0.91 2.72 92 47 0.893 52.4 28.2 24.2 0.08 0.872 0.850 0.828 0.807 0.022 36.2 0.545 0.817 1.090 15o16' 0.272 Sét nhẹ lẫn cát, màu xám nâu, trạng thái nửa 
cứng

24 HK2 HK2-UD9 17.8 - 18 22.1 17.0 18.7 14.8 27.4 24.76 1.92 1.54 0.98 2.73 87 44 0.774 35.4 19.8 15.6 0.32 0.737 0.713 0.684 0.656 0.029 36.6 0.438 0.656 0.873 12o18' 0.220 Sét pha nặng lẫn cát, màu nâu vàng, trạng thái 
dẻo cứng

25 HK2 HK2-UD10 19.8 - 20 14.7 23.2 19.1 16.8 26.2 23.53 1.91 1.55 0.98 2.74 84 43 0.772 35.0 18.6 16.4 0.30 0.735 0.712 0.683 0.659 0.029 36.6 0.454 0.676 0.899 12o31' 0.232 Sét pha nặng lẫn cát, màu nâu vàng-xám trắng, 
tr ạng thái dẻo cứng

26 HK2 HK2-UD11 21.8 - 22 7.1 4.0 10.8 17.7 18.6 19.3 22.5 20.22 1.94 1.61 1.02 2.74 79 41 0.698 30.6 16.2 14.4 0.28 0.664 0.638 0.616 0.591 0.022 46.2 0.476 0.726 0.973 13o59' 0.227 Sét pha nặng lẫn cát, màu nâu vàng-xám trắng, 
tr ạng thái dẻo cứng

27 HK2 HK2-UD12 23.8 - 24 6.5 9.4 21.7 19.2 18.6 24.6 23.67 1.93 1.56 0.99 2.72 87 43 0.743 34.1 18.3 15.8 0.34 0.707 0.679 0.653 0.625 0.026 40.0 0.443 0.665 0.886 12o28' 0.222 Sét pha nặng lẫn bụi, màu nâu vàng-xám trắng, 
tr ạng thái dẻo cứng

28 HK2 HK2-D13 25.8 - 26 1.1 15.8 64.1 8.4 4.7 4.8 1.2 25.43 2.66 NP NP 1.584 1.341 0.983 0.679 33°24' 25°26' Cát mịn, màu xám trắng, kết cấu chặt vừa

29 HK2 HK2-UD14 27.8 - 28 5.2 15.4 13.6 24.1 41.7 28.88 1.90 1.47 0.93 2.71 93 46 0.838 48.0 23.8 24.3 0.21 0.814 0.798 0.777 0.752 0.021 36.8 0.529 0.782 1.037 14o15' 0.274 Sét nhẹ lẫn bụi, màu xám đen, trạng thái nửa 
cứng

30 HK2 HK2-UD15 29.8 - 30 7.9 7.2 22.1 17.1 45.8 28.35 1.89 1.47 0.93 2.70 92 46 0.834 47.1 24.2 22.9 0.18 0.811 0.795 0.770 0.752 0.025 30.9 0.561 0.842 1.121 15o39' 0.282 Sét nhẹ lẫn bụi, màu xám đen, trạng thái nửa 
cứng

β(1+e1-2)/a1-2 (kG/cm2) Hệ số β tra bảng theo TCVN 4200-12 TP. HỒ CHÍ MINH, NGÀY 01 THÁNG 11 N ĂM 2025

Không thể hiện tính dẻo TỔNG HỢP KI ỂM TRA TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHI ỆM CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & THI ẾT KẾ PHƯƠNG ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG VŨ TRƯỜNG KS. LÊ VŨ KING PHẠM TẤN KHANH ĐINH V ĂN TÁNH

2.0 3.0
j

TN MẪU ĐẤT RỜI/TESTING FOR SAND

Dung trọng khô Hệ số rỗng Góc nghỉ

ISO / IEC 17025

TIÊU CHUẨN THÍ NGHI ỆM: TCVN  4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;  …vvv…

TN CAÉT TRÖÏC TIEÁP (DIRECT SHEAR STRENGTH TEST)
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Báo cáo Khảo sát địa chất                    Dự án: Xây dựng nhà đa năng cho trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia 
                                                   Hạng mục: Nhà đa năng Trường Tiểu Học Bình Phục Nhứt 

 

 
 CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THI ẾT KẾ PHƯƠNG ANH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL6 - KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM MẪU NƯỚC ĂN MÒN BÊ TÔNG 

 
 



KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HÓA NƯỚC

Ký hiệu mẫu: N1-HK1 - Mẫu nước trong hố khoan
Ngày nhận mẫu: 30/10/2025 31/10/2025
Xác định các chỉ tiêu nước phục vụ xây dựng
Tiêu chuẩn thí nghiệm và đánh giá: TCVN 4506:2012; TCVN 6492:2011; TCVN 6200:2012

TCVN 6194:1996; TCVN 3994:1985; TCVN 12041:2017; TCXD 81:1981

Nhiệt độ mẫu: 290C Màu sắc: Không màu

Tổng lượng cặn không tan: 49 mg/l Mùi: Không mùi

Tổng lượng muối hòa tan: 400 mg/l Váng dầu mở: không váng

mg/l meq/l % meq mg/l meq/l % meq

Ca2+
14.03 0.700 10.07 HCO3

- 311.20 5.100 73.38

Mg2+
7.30 0.600 8.63 SO4

2- 33.62 0.700 10.07

NH4
+ 0.02 0.001 0.02 Cl- 40.77 1.150 16.55

Na+ 129.87 5.649 81.28 CO3
2- 0.00 0.000 0.00

151.21 6.950 100.00 385.59 6.950 100.00

7.16

8.80
Mức độ 
xâm thực

pH SO4
2- CO2 NH4

+ Mg2+

0,00 mg/l mg/l mg/l mg/l

Nhận xét: Nhẹ 5.5-6.5 200-600 15-40 15-30 300-1000

Trung bình 5.5-4.5 600-3000 40-100 30-60 1000-3000

Mạnh 4.5-4.0 3000-6000 > 100 60-100 > 3000

TP. HCM, ngày  01  tháng  11  năm 2025

Hạng mục: Nhà đa năng Trường Tiểu học Bình Phục Nhứt

Phụ lục 6

BIỂU KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NƯỚC XÂY DỰNG
Dự án: Xây dựng nhà đa năng cho trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia

Địa điểm: xã An Thạnh Thủy - tỉnh Đồng Tháp

Ngày thí nghiệm:

TÍNH CH ẤT VẬT LÝ

PHÂN TÍCH HÓA H ỌC NƯỚC

THÀNH PHẦN
KẾT QUẢ

THÀNH PHẦN
KẾT QUẢ

Cation Anion

Tổng Tổng

Độ pH TCVN 12041:2017

Tr ần Thị Phi Phạm Tấn Khanh Huỳnh Văn Dũng

CO2 tự do (mg/l)

CO2 xâm thực (mg/l)

Căn cứ TCVN 12041:2017, nước thuộc nhóm không 
xâm thực bê tông.

Thí nghiệm Trưởng phòng P. Tổng giám đốc

Công ty CP XD TM & TK Phương Anh
Phòng TN  LAS - XD 58.014



Báo cáo Khảo sát địa chất                    Dự án: Xây dựng nhà đa năng cho trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia 
                                                   Hạng mục: Nhà đa năng Trường Tiểu Học Bình Phục Nhứt 
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Phần C 

 

BIỂU ĐỒ THÍ NGHI ỆM  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK1-UD1

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy

56.32 1.54 0.99 89 2.63 49.7 24.0 25.6 1.26 1.670

1.020 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 495.3 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.25 0.50 1.00 2.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 134.7 213.6 328.9 485.8 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.113

Dhm (0.01mm) 6.0 7.5 9.5 14.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.175 0.281 0.435 0.642 0.25 4.7 0.086 j = 6o27'

en - 1.670 1.495 1.389 1.235 1.028 0.50 6.2 0.113

a (cm2/kG) 0.700 0.424 0.308 0.207 0.75 7.8 0.142 C = 0.057 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 3.8 5.9 7.8 10.8

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 29.13 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 8.7 27.7 10.7 10.1

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 91.3 63.7 53.0

Hệ số hiệu chỉnh:

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh

H
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(%

)

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

<0,002

42.9

42.9

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét

Giá trị/ Value

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

WL Wp Ip B e0Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G D

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK1 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... Độ sâu: 1.8 - 2
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK1-UD2

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy

54.23 1.53 0.99 86 2.64 48.4 24.2 24.2 1.24 1.661

1.018 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 489 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.25 0.50 1.00 2.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 144.7 221.5 332.5 480.2 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.117

Dhm (0.01mm) 6.0 7.5 9.5 14.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.188 0.290 0.438 0.632 0.25 4.5 0.082 j = 6o40'

en - 1.661 1.473 1.371 1.223 1.029 0.50 6.1 0.111

a (cm2/kG) 0.752 0.408 0.296 0.194 0.75 7.7 0.140 C = 0.053 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 3.5 6.1 8.0 11.5

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 31.18 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 13.1 16.4 12.8 11.0

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 86.9 70.5 57.7

Hệ số hiệu chỉnh:

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh
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Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

<0,002

46.8

46.8

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét

Giá trị/ Value

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

WL Wp Ip B e0Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G D

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK1 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... Độ sâu: 3.8 - 4
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK1-UD3

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy

51.23 1.53 1.01 84 2.62 46.3 22.6 23.6 1.21 1.590

1.023 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 486.7 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.25 0.50 1.00 2.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 132.9 220.6 332.9 475.8 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.12

Dhm (0.01mm) 6.0 7.5 9.5 14.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.168 0.282 0.428 0.612 0.25 4.9 0.089 j = 6o51'

en - 1.590 1.422 1.308 1.162 0.978 0.50 6.6 0.120

a (cm2/kG) 0.672 0.456 0.292 0.184 0.75 8.2 0.149 C = 0.060 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 3.9 5.3 7.9 11.8

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 29.55 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 14.6 4.5 15.0 20.4

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 85.4 80.9 65.9

Hệ số hiệu chỉnh:

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh
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Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

<0,002

45.5

45.5

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét

Giá trị/ Value

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

WL Wp Ip B e0Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G D

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK1 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... Độ sâu: 5.8 - 6
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK1-UD4

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy

63.88 1.52 0.93 92 2.60 52.2 24.9 27.3 1.43 1.803

1.021 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 479.8 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.25 0.50 1.00 2.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 133.9 220.0 328.5 469.9 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.095

Dhm (0.01mm) 6.0 7.5 9.5 14.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.183 0.304 0.456 0.652 0.25 4.3 0.078 j = 5o26'

en - 1.803 1.620 1.499 1.347 1.151 0.50 5.6 0.102

a (cm2/kG) 0.732 0.484 0.304 0.196 0.75 6.9 0.126 C = 0.055 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 3.8 5.4 8.2 12.0

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 26.53 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 16.8 8.5 12.7 19.0

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 83.2 74.7 62.0

Độ sâu: 7.8 - 8

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK1 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G D

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

Giá trị/ Value

WL Wp Ip B e0

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Hệ số hiệu chỉnh:

<0,002

43.0

43.0

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét

H
àm

 lư
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g
 lọ

t 
râ

y 
(%

)

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK1-UD5

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy

49.62 1.55 1.04 85 2.61 48.2 24.1 24.1 1.06 1.519

1.022 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 475.3 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.25 0.50 1.00 2.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 141.0 224.6 338.6 465.0 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.139

Dhm (0.01mm) 6.0 7.5 9.5 14.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.174 0.279 0.424 0.581 0.25 5.9 0.108 j = 7o55'

en - 1.519 1.345 1.240 1.095 0.938 0.50 7.8 0.142

a (cm2/kG) 0.696 0.420 0.290 0.157 0.75 9.7 0.177 C = 0.073 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 3.6 5.6 7.7 13.3

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 33.45 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 6.7 26.2 12.1 12.0

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 93.3 67.1 54.9

Độ sâu: 9.8 - 10

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK1 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G D

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

Giá trị/ Value

WL Wp Ip B e0

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Hệ số hiệu chỉnh:

<0,002

42.9

42.9

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK1-UD6

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Sét nhẹ lẫn cát, màu xám trắng, trạng thái nửa cứng

30.23 1.87 1.44 92 2.73 47.4 25.1 22.3 0.23 0.901

1.045 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 104.1 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.50 1.00 2.00 4.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 29.5 52.5 77.1 99.6 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.257

Dhm (0.01mm) 7.5 9.5 14.0 19.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.022 0.043 0.063 0.080 1.00 28.6 0.521 j = 14o25'

en - 0.901 0.879 0.858 0.838 0.821 2.00 42.7 0.778

a (cm2/kG) 0.044 0.042 0.020 0.009 3.00 56.8 1.035 C = 0.264 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 43.2 44.7 92.9 216.2

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 52.89 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 0.7 30.9 17.0 11.0

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 99.3 68.4 51.3

Ip BD WL

Hệ số hiệu chỉnh:

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK1 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

Wp e0

Giá trị/ Value

Độ sâu: 11.8 - 12

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

<0,002

40.3

40.3

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét

H
àm

 lư
ợn

g
 lọ

t 
râ

y 
(%

)

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh

0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

H
eä 

so
á r

oãn
g 

e

Aùp löïc neùn P (kG/cm2)

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

t
m

ax
(k

G
/c

m
2
)

P (kG/cm2)

0
10

20

30

40

50

60

70

80

90
100

0.0010.010.1110100
mm



DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK1-UD7

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Sét nhẹ lẫn bụi, màu xám trắng, trạng thái nửa cứng

28.45 1.88 1.46 90 2.72 47.7 24.2 23.4 0.18 0.858

1.043 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 110.3 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.50 1.00 2.00 4.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 29.9 52.1 79.1 105.8 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.268

Dhm (0.01mm) 7.5 9.5 14.0 19.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.022 0.041 0.063 0.084 1.00 29.5 0.538 j = 15o00'

en - 0.858 0.836 0.817 0.795 0.774 2.00 44.2 0.806

a (cm2/kG) 0.044 0.038 0.022 0.011 3.00 58.9 1.074 C = 0.270 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 42.2 48.3 82.6 171.0

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 49.76 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 0.6 20.3 14.5 22.4

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 99.4 79.2 64.7

Tính chất vật lý/Phy. Pro. D Ip

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK1

Độ sâu: 13.8 - 14

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

Giá trị/ Value

WLgw e0BWtn Ggk Wp

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Hệ số hiệu chỉnh:

<0,002

42.2

42.2

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK1-UD8

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Sét nhẹ lẫn cát, màu xám nâu, trạng thái nửa cứng

29.47 1.89 1.46 93 2.72 49.8 27.0 22.9 0.11 0.863

1.039 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 113.0 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.50 1.00 2.00 4.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 33.0 49.6 78.6 108.8 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.257

Dhm (0.01mm) 7.5 9.5 14.0 19.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.025 0.039 0.062 0.087 1.00 29.3 0.534 j = 14o25'

en - 0.863 0.838 0.824 0.801 0.776 2.00 43.4 0.791

a (cm2/kG) 0.050 0.028 0.023 0.013 3.00 57.5 1.048 C = 0.277 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 37.3 65.6 79.3 144.1

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 50.03 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 7.9 22.2 17.8 10.3

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 92.1 69.9 52.1

Ip BD WL

Hệ số hiệu chỉnh:

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK1 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

Wp e0

Giá trị/ Value

Độ sâu: 15.8 - 16

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

<0,002

41.8

41.8

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK1-UD9

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Sét pha nặng lẫn cát, màu nâu vàng, trạng thái dẻo cứng

23.41 1.91 1.55 83 2.74 34.3 17.8 16.5 0.34 0.770

1.031 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 152.9 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.50 1.00 2.00 4.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 47.7 78.3 112.9 148.3 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.221

Dhm (0.01mm) 7.5 9.5 14.0 19.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.037 0.063 0.090 0.118 1.00 24.7 0.450 j = 12o28'

en - 0.770 0.733 0.707 0.680 0.652 2.00 36.8 0.671

a (cm2/kG) 0.074 0.052 0.027 0.014 3.00 49.0 0.893 C = 0.228 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 23.9 33.3 63.2 120.0

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 57.90 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 2.2

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 9.2 3.9 26.1 21.6 11.5

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 90.8 87.0 60.8 39.3

Ip BD WL

Hệ số hiệu chỉnh:

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK1 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

Wp e0

Giá trị/ Value

Độ sâu: 17.8 - 18

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

<0,002

27.8

27.8

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét
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ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK1-UD10

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Sét pha nặng lẫn cát, màu nâu vàng-xám trắng, trạng thái dẻo cứng

22.05 1.90 1.56 80 2.73 32.6 17.1 15.5 0.32 0.754

1.044 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 146.6 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.50 1.00 2.00 4.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 47.5 76.5 111.3 140.4 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.227

Dhm (0.01mm) 7.5 9.5 14.0 19.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.037 0.061 0.089 0.111 1.00 25.3 0.461 j = 12o47'

en - 0.754 0.717 0.693 0.665 0.643 2.00 37.7 0.687

a (cm2/kG) 0.074 0.048 0.028 0.011 3.00 50.2 0.915 C = 0.234 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 23.7 35.8 60.5 151.4

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 55.15 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 6.3

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 7.8 11.5 28.2 17.6 10.8

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 92.2 80.7 52.5 34.9

Ip BD WL

Hệ số hiệu chỉnh:

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK1 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

Wp e0

Giá trị/ Value

Độ sâu: 19.8 - 20

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

<0,002

24.1

24.1

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét
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Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK1-UD11

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Sét pha nặng lẫn cát, màu nâu vàng-xám trắng, trạng thái dẻo cứng

21.45 1.93 1.59 82 2.71 33.3 16.8 16.4 0.28 0.705

1.037 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 150.2 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.50 1.00 2.00 4.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 47.3 77.0 111.5 144.9 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.236

Dhm (0.01mm) 7.5 9.5 14.0 19.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.035 0.060 0.086 0.111 1.00 25.4 0.463 j = 13o17'

en - 0.705 0.670 0.645 0.619 0.594 2.00 38.3 0.698

a (cm2/kG) 0.070 0.050 0.026 0.013 3.00 51.3 0.935 C = 0.227 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 24.4 33.4 63.3 129.5

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 62.78 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 10.6

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 1.6 16.9 39.3 13.7 7.3

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 98.4 81.5 42.1 28.4

Tính chất vật lý/Phy. Pro. D Ip

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK1

Độ sâu: 21.8 - 22

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

Giá trị/ Value

WLgw e0BWtn Ggk Wp

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Hệ số hiệu chỉnh:

<0,002

21.1

21.1

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét
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Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK1-UD12

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Sét pha nặng lẫn cát, màu nâu vàng-xám trắng, trạng thái dẻo cứng

24.36 1.94 1.56 89 2.72 34.7 19.9 14.8 0.30 0.744

1.042 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 148.4 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.50 1.00 2.00 4.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 42.6 74.2 108.3 142.4 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.223

Dhm (0.01mm) 7.5 9.5 14.0 19.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.032 0.059 0.086 0.112 1.00 25.3 0.461 j = 12o34'

en - 0.744 0.712 0.685 0.658 0.632 2.00 37.6 0.685

a (cm2/kG) 0.064 0.054 0.027 0.013 3.00 49.8 0.908 C = 0.238 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 27.3 31.7 62.4 127.5

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 55.92 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.3 5.3

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 1.1 5.9 9.5 20.3 22.4 11.9

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 98.9 93.0 83.5 63.2 40.7

Hệ số hiệu chỉnh:

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh
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Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

<0,002

28.8

28.8

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

Độ sâu: 23.8 - 24

e0

Giá trị/ Value

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk Ip BG D

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK1 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

WL Wp
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK1-D13

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Cát mịn, màu xám vàng-xám trắng, kết cấu chặt vừa

20.79 2.67

Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: Số đọc sau 24h: 127.6 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:

Pn
(kG/cm2) Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 30.1 46.4 78.4 115.2 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 

Dhm (0.01mm) (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - j = 

en -

a (cm2/kG) C = (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2)

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 124.61 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 28.3 54.0

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 9.6 22.7 43.3 16.1 3.6 3.2

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 90.4 67.6 24.3 8.2 4.5

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012; Độ sâu: 25.8 - 26

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH

PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK1

G

Giá trị/ Value

D WL Wp Ip B e0

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Hệ số hiệu chỉnh:

<0,002

1.3

1.3

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét
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ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK1-UD14

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Sét nhẹ lẫn bụi, màu xám đen, trạng thái nửa cứng

27.62 1.90 1.49 91 2.72 46.4 22.9 23.4 0.20 0.827

1.040 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 105.6 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.50 1.00 2.00 4.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 30.4 52.0 78.4 101.5 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.255

Dhm (0.01mm) 7.5 9.5 14.0 19.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.022 0.040 0.061 0.078 1.00 29.0 0.529 j = 14o18'

en - 0.827 0.805 0.787 0.766 0.749 2.00 43.0 0.784

a (cm2/kG) 0.044 0.036 0.021 0.009 3.00 57.0 1.039 C = 0.273 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 41.5 50.1 85.1 207.8

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 47.32 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 8.4 15.1 13.7 21.4

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 91.6 76.5 62.9

Ip BD WL

Hệ số hiệu chỉnh:

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK1 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

Wp e0

Giá trị/ Value

Độ sâu: 27.8 - 28

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

<0,002

41.5

41.5

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét
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Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK1-UD15

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Sét nhẹ lẫn cát, màu xám đen, trạng thái nửa cứng

28.33 1.93 1.50 95 2.73 48.2 24.0 24.2 0.18 0.815

1.041 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 114.0 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.50 1.00 2.00 4.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 30.5 50.8 77.3 109.5 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.283

Dhm (0.01mm) 7.5 9.5 14.0 19.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.022 0.039 0.060 0.086 1.00 31.2 0.569 j = 15o48'

en - 0.815 0.793 0.776 0.755 0.729 2.00 46.7 0.851

a (cm2/kG) 0.044 0.034 0.021 0.013 3.00 62.2 1.134 C = 0.286 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 41.3 52.7 84.6 135.0

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 62.75 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 1.6 32.7 11.6 11.8

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 98.4 65.7 54.1

Hệ số hiệu chỉnh:

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh

H
àm

 lư
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g
 lọ

t 
râ

y 
(%

)

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

<0,002

42.4

42.4

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

Độ sâu: 29.8 - 30

e0

Giá trị/ Value

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk Ip BG D

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK1 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

WL Wp
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK2-UD1

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái  trạng thái chảy

54.90 1.54 0.99 88 2.64 48.8 23.1 25.6 1.24 1.655

1.021 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 488.4 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.25 0.50 1.00 2.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 144.1 213.9 335.4 478.5 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.113

Dhm (0.01mm) 6.0 7.5 9.5 14.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.187 0.280 0.442 0.629 0.25 5.0 0.091 j = 6o27'

en - 1.655 1.468 1.375 1.213 1.026 0.50 6.6 0.120

a (cm2/kG) 0.748 0.372 0.324 0.187 0.75 8.1 0.148 C = 0.063 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 3.5 6.6 7.3 11.8

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 34.35 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 4.1 29.0 12.9 12.6

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 95.9 66.9 54.0

Hệ số hiệu chỉnh:

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh

H
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Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

<0,002

41.5

41.5

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét

Giá trị/ Value

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

WL Wp Ip B e0Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G D

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK2 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... Độ sâu: 1.8 - 2
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK2-UD2

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái  trạng thái chảy

53.21 1.53 1.00 85 2.65 47.6 23.4 24.2 1.23 1.654

1.024 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 474.7 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.25 0.50 1.00 2.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 130.9 212.7 331.6 463.6 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.109

Dhm (0.01mm) 6.0 7.5 9.5 14.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.170 0.279 0.438 0.611 0.25 4.8 0.088 j = 6o13'

en - 1.654 1.484 1.375 1.216 1.043 0.50 6.3 0.115

a (cm2/kG) 0.680 0.436 0.318 0.173 0.75 7.8 0.142 C = 0.060 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 3.9 5.7 7.5 12.8

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 37.62 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.7

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 2.7 1.9 22.9 15.1 13.2

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 97.3 95.4 72.5 57.4

Độ sâu: 3.8 - 4

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK2 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G D

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

Giá trị/ Value

WL Wp Ip B e0

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Hệ số hiệu chỉnh:

<0,002

44.2

44.2

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét
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Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK2-UD3

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái  trạng thái chảy

48.98 1.55 1.04 84 2.64 48.5 24.5 24.0 1.02 1.537

1.023 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 494.5 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.25 0.50 1.00 2.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 143.5 210.5 335.9 483.3 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.135

Dhm (0.01mm) 6.0 7.5 9.5 14.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.178 0.263 0.424 0.609 0.25 5.9 0.108 j = 7o41'

en - 1.537 1.359 1.274 1.113 0.928 0.50 7.8 0.142

a (cm2/kG) 0.712 0.340 0.322 0.185 0.75 9.6 0.175 C = 0.074 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 3.6 6.9 7.1 11.4

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 37.49 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 1.6 34.0 11.8 10.6

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 98.4 64.4 52.6

Độ sâu: 5.8 - 6

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK2 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G D

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

Giá trị/ Value

WL Wp Ip B e0

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Hệ số hiệu chỉnh:

<0,002

42.0

42.0

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét
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Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK2-UD4

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái  trạng thái chảy

60.12 1.50 0.94 88 2.60 50.6 21.6 29.0 1.33 1.775

1.023 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 479.4 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.25 0.50 1.00 2.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 129.9 210.7 333.2 468.4 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.077

Dhm (0.01mm) 6.0 7.5 9.5 14.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.176 0.289 0.460 0.645 0.25 3.8 0.069 j = 4o24'

en - 1.775 1.599 1.486 1.315 1.130 0.50 4.8 0.088

a (cm2/kG) 0.704 0.452 0.342 0.185 0.75 5.9 0.108 C = 0.050 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 3.9 5.8 7.3 12.5

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 32.57 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.1

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 1.8 6.4 24.2 12.6 13.4

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 98.2 91.7 67.5 54.9

Độ sâu: 7.8 - 8

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK2 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G D

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

Giá trị/ Value

WL Wp Ip B e0

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Hệ số hiệu chỉnh:

<0,002

41.5

41.5

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét
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Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK2-UD5

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái  trạng thái chảy

48.51 1.54 1.04 83 2.63 48.3 24.2 24.1 1.01 1.536

1.022 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 479.7 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.25 0.50 1.00 2.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 131.1 218.7 336.9 469.2 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.135

Dhm (0.01mm) 6.0 7.5 9.5 14.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.162 0.274 0.424 0.590 0.25 5.4 0.098 j = 7o41'

en - 1.536 1.374 1.262 1.112 0.946 0.50 7.2 0.131

a (cm2/kG) 0.648 0.448 0.300 0.166 0.75 9.1 0.166 C = 0.064 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 3.9 5.3 7.5 12.7

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 33.53 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 7.9 21.9 12.7 13.5

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 92.1 70.2 57.5

Hệ số hiệu chỉnh:

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh

H
àm

 lư
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g
 lọ

t 
râ

y 
(%

)

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

<0,002

44.0

44.0

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét

Giá trị/ Value

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

WL Wp Ip B e0Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G D

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK2 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... Độ sâu: 9.8 - 10
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK2-UD6

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Sét nhẹ lẫn bụi, màu xám trắng, trạng thái nửa cứng

31.35 1.90 1.45 97 2.71 49.5 26.2 23.2 0.22 0.873

1.037 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 109.8 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.50 1.00 2.00 4.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 28.6 52.6 80.9 105.9 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.259

Dhm (0.01mm) 7.5 9.5 14.0 19.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.020 0.042 0.065 0.084 1.00 28.8 0.525 j = 14o31'

en - 0.873 0.853 0.831 0.808 0.789 2.00 43.0 0.784

a (cm2/kG) 0.040 0.044 0.023 0.010 3.00 57.2 1.043 C = 0.266 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 46.8 42.1 79.6 190.3

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 53.22 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 0.6 27.1 13.0 17.8

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 99.4 72.3 59.3

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK2

gk

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... Độ sâu: 11.8 - 12

WL Wp e0Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn D Ip

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

Giá trị/ Value

gw G

Hệ số hiệu chỉnh:

B

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

<0,002

41.5

41.5

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét

H
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)

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK2-UD7

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Sét nhẹ lẫn cát, màu xám trắng, trạng thái nửa cứng

27.73 1.89 1.48 90 2.72 48.3 25.4 22.9 0.10 0.838

1.039 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 110.8 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.50 1.00 2.00 4.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 28.3 51.6 80.4 106.6 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.285

Dhm (0.01mm) 7.5 9.5 14.0 19.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.020 0.040 0.063 0.084 1.00 30.6 0.558 j = 15o54'

en - 0.838 0.818 0.798 0.775 0.754 2.00 46.2 0.842

a (cm2/kG) 0.040 0.040 0.023 0.011 3.00 61.9 1.128 C = 0.272 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 46.0 45.5 78.2 169.0

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 44.53 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 10.3 25.5 10.9 11.5

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 89.7 64.2 53.3

Hệ số hiệu chỉnh:

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh

H
àm

 lư
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 lọ
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)

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

<0,002

41.8

41.8

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

Độ sâu: 13.8 - 14

e0

Giá trị/ Value

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk Ip BG D

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK2 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

WL Wp
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK2-UD8

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Sét nhẹ lẫn cát, màu xám nâu, trạng thái nửa cứng

30.14 1.87 1.44 92 2.72 52.4 28.2 24.2 0.08 0.893

1.042 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 111.0 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.50 1.00 2.00 4.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 29.2 53.0 80.3 106.5 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.273

Dhm (0.01mm) 7.5 9.5 14.0 19.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.021 0.043 0.065 0.086 1.00 29.9 0.545 j = 15o16'

en - 0.893 0.872 0.850 0.828 0.807 2.00 44.8 0.817

a (cm2/kG) 0.042 0.044 0.022 0.011 3.00 59.8 1.090 C = 0.272 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 45.1 42.5 84.1 174.1

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 44.74 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 2.5 34.2 10.7 12.3

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 97.5 63.2 52.5

Ip BD WL

Hệ số hiệu chỉnh:

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK2 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

Wp e0

Giá trị/ Value

Độ sâu: 15.8 - 16

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

<0,002

40.2

40.2

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét
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Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK2-UD9

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Sét pha nặng lẫn cát, màu nâu vàng, trạng thái dẻo cứng

24.76 1.92 1.54 87 2.73 35.4 19.8 15.6 0.32 0.774

1.038 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 150.9 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.50 1.00 2.00 4.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 47.3 74.7 110.0 145.4 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.218

Dhm (0.01mm) 7.0 8.5 12.0 17.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.037 0.061 0.090 0.118 1.00 24.0 0.438 j = 12o18'

en - 0.774 0.737 0.713 0.684 0.656 2.00 36.0 0.656

a (cm2/kG) 0.074 0.048 0.029 0.014 3.00 47.9 0.873 C = 0.220 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 24.0 36.2 59.1 120.3

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 57.93 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 22.1 17.0 18.7 14.8

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 77.9 60.9 42.1

Ip BD WL

Hệ số hiệu chỉnh:

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK2 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

Wp e0

Giá trị/ Value

Độ sâu: 17.8 - 18

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

<0,002

27.4

27.4

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét
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Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK2-UD10

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Sét pha nặng lẫn cát, màu nâu vàng-xám trắng, trạng thái dẻo cứng

23.53 1.91 1.55 84 2.74 35.0 18.6 16.4 0.30 0.772

1.033 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 145.3 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.50 1.00 2.00 4.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 46.9 74.1 109.2 140.6 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.222

Dhm (0.01mm) 7.0 8.5 12.0 17.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.037 0.060 0.089 0.113 1.00 24.9 0.454 j = 12o31'

en - 0.772 0.735 0.712 0.683 0.659 2.00 37.1 0.676

a (cm2/kG) 0.074 0.046 0.029 0.012 3.00 49.3 0.899 C = 0.232 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 23.9 37.7 59.0 140.3

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 56.71 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 14.7 23.2 19.1 16.8

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 85.3 62.1 43.0

Ip BD WL

Hệ số hiệu chỉnh:

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK2 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

Wp e0

Giá trị/ Value

Độ sâu: 19.8 - 20

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

<0,002

26.2

26.2

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét

H
àm

 lư
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g
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)

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK2-UD11

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Sét pha nặng lẫn cát, màu nâu vàng-xám trắng, trạng thái dẻo cứng

20.22 1.94 1.61 79 2.74 30.6 16.2 14.4 0.28 0.698

1.039 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 146.3 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.50 1.00 2.00 4.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 45.6 77.1 107.2 140.8 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.249

Dhm (0.01mm) 7.5 9.5 14.0 19.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.034 0.060 0.082 0.107 1.00 26.1 0.476 j = 13o59'

en - 0.698 0.664 0.638 0.616 0.591 2.00 39.8 0.726

a (cm2/kG) 0.068 0.052 0.022 0.013 3.00 53.4 0.973 C = 0.227 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 25.0 32.0 74.5 129.3

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 58.27 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 2.3 6.3

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 7.1 4.0 10.8 17.7 18.6 19.3

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 92.9 88.9 78.1 60.4 41.9

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK2

gk

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... Độ sâu: 21.8 - 22

WL Wp e0Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn D Ip

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

Giá trị/ Value

gw G

Hệ số hiệu chỉnh:

B

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

<0,002

22.5

22.5

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét
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Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK2-UD12

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Sét pha nặng lẫn bụi, màu nâu vàng-xám trắng, trạng thái dẻo cứng

23.67 1.93 1.56 87 2.72 34.1 18.3 15.8 0.34 0.743

1.039 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 153.0 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.50 1.00 2.00 4.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 46.8 78.7 111.3 147.3 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.221

Dhm (0.01mm) 7.0 8.5 12.0 17.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.036 0.064 0.090 0.118 1.00 24.3 0.443 j = 12o28'

en - 0.743 0.707 0.679 0.653 0.625 2.00 36.5 0.665

a (cm2/kG) 0.072 0.056 0.026 0.014 3.00 48.6 0.886 C = 0.222 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 24.2 30.5 64.6 118.1

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 56.55 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 5.3

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 6.5 9.4 21.7 19.2 18.6

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 93.5 84.2 62.5 43.2

Hệ số hiệu chỉnh:

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh

H
àm

 lư
ợn

g
 lọ

t 
râ

y 
(%

)

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

<0,002

24.6

24.6

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

Độ sâu: 23.8 - 24

e0

Giá trị/ Value

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk Ip BG D

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK2 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

WL Wp
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK2-D13

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Cát mịn, màu xám trắng, kết cấu chặt vừa

25.43 2.66

Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: Số đọc sau 24h: Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:

Pn
(kG/cm2) Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 

Dhm (0.01mm) (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - j = 

en -

a (cm2/kG) C = (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2)

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 96.80 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 15.3 62.0

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 1.1 15.8 64.1 8.4 4.7 4.8

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 98.9 83.1 19.1 10.7 6.0

Hệ số hiệu chỉnh:

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh
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)

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

<0,002

1.2

1.2

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét

Giá trị/ Value

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

WL Wp Ip B e0Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G D

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH

PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK2 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012; Độ sâu: 25.8 - 26
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK2-UD14

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Sét nhẹ lẫn bụi, màu xám đen, trạng thái nửa cứng

28.88 1.90 1.47 93 2.71 48.0 23.8 24.3 0.21 0.838

1.038 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 113.4 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.50 1.00 2.00 4.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 32.6 51.6 77.6 109.3 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.254

Dhm (0.01mm) 7.5 9.5 14.0 19.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.024 0.040 0.061 0.086 1.00 29.0 0.529 j = 14o15'

en - 0.838 0.814 0.798 0.777 0.752 2.00 42.9 0.782

a (cm2/kG) 0.048 0.032 0.021 0.013 3.00 56.9 1.037 C = 0.274 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 38.3 56.7 85.6 142.2

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 47.25 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 5.2 15.4 13.6 24.1

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 94.8 79.4 65.8

Ip BD WL

Hệ số hiệu chỉnh:

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK2 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 

Wp e0

Giá trị/ Value

Độ sâu: 27.8 - 28

Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

<0,002

41.7

41.7

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét

H
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Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh
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DỰ ÁN: XÂY D ỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Tên mẫu: HK2-UD15

Ngày TN: 30/10/2025

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Sét nhẹ lẫn bụi, màu xám đen, trạng thái nửa cứng

28.35 1.89 1.47 92 2.70 47.1 24.2 22.9 0.18 0.834

1.044 Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test

Chiều cao mẫu/Height: 20mm Số đọc sau 24h: 107.7 Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor: 0.01823

Pn
(kG/cm2) 0.00 0.50 1.00 2.00 4.00 Aùp löïc Soá ÖS caét

Dhn (0.01mm) 30.6 49.4 79.2 103.2 neùn, Pn  ñoïc tmax tan j = 0.28

Dhm (0.01mm) 7.0 8.5 12.0 17.0 (kG/cm2) (vaïch) (kG/cm2)

Den - 0.023 0.039 0.064 0.082 1.00 30.8 0.561 j = 15o39'

en - 0.834 0.811 0.795 0.770 0.752 2.00 46.2 0.842

a (cm2/kG) 0.046 0.032 0.025 0.009 3.00 61.5 1.121 C = 0.282 (kG/cm2)

Eo
(kG/cm2) 39.9 56.6 71.8 196.7

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 52.39 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Đ/k cỡ sàng(mm:) >10 10.0 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1

K/l trên sàng(mm:) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

Cấp hạt/Grainy grade

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:) > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0,01-0,002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 7.9 7.2 22.1 17.1

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 92.1 84.9 62.8

Hệ số hiệu chỉnh:

Đặng Vũ Trường Ks. Lê Vũ King Phạm Tấn Khanh
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Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n ăm 2025
ĐD Nhóm Thí Nghiệm Ki ểm Tra Tr ưởng Phòng Thí Nghiệm

<0,002

45.8

45.8

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test

KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, 
(>0.1mm):

Sỏi sạn Cát Bụi Sét

Giá trị/ Value

KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM NÉN LÚN: KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG:

TCVN 4200 - 2012 TCVN 4199 - 1995

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test

WLD Wp Ip B e0Tính chất vật lý/Phy. Pro. Wtn gw gk G

Độ sâu: 29.8 - 30

Dự án:  

Hạng mục:

Hố khoan: HK2 TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;…v..v..v... 
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